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Nh÷ng ho¹t ®éng tƯ vÊn vµ ph¶n biÖn cña 

héi thèng kª viÖt nam ®Ưîc triÓn khai trong n¨m 2007 

TS. Nguyễn Văn Tiến (*) 

                          
( *)
 Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thống kê Việt Nam 

rong chương trình hành động 

nhiệm kỳ thứ nhất (2006 - 2010), 

hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội của Hội sẽ nhằm vào việc xác lập và mở 

rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức thống kê nhà nước để 

triển khai các hoạt động tư vấn và tham gia 

phản biện, giám định các vấn đề có liên 

quan đến thống kê một khi được các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, 

theo tinh thần đó Hội đã triển khai trong năm 

2007 một số hoạt động sau: 

I. THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Với mục đích là tập hợp và phát huy có 

hiệu quả tiềm năng to lớn của những người 

làm nghề thống kê trên các lĩnh vực khác 

nhau, góp phần tích cực vào việc đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin thống 

kê phục vụ công tác quản lý, hoạch định 

chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, ngày 30/05/2007 Hội Thống 

kê Việt Nam và Tổng cục Thống kê đã ký 

một THỎA THUẬN HỢP TÁC quan trọng tạo 

tiền đề phát triển công tác thống kê theo 

hướng chất lượng, hiệu quả và từng bước 

xã hội hóa dịch vụ thống kê. Nội dung chính 

của thỏa thuận bao gồm: 

1.1. Tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội các vấn đề  

- Các văn bản quy phạm pháp luật, các 

chương trình, dự án chiến lược, các quy 

hoạch và định hướng phát triển thống kê, 

chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

- Các phương pháp và chế độ thống kê; 

- Phương án và kết quả các cuộc Tổng 

điều tra, điều tra có quy mô lớn, nội dung 

phức tạp do Tổng cục tiến hành; 

- Các sản phẩm thống kê quan trọng, 

các số liệu, các báo cáo phân tích dài hạn, 

các sản phẩm hệ thống hóa các văn bản 

quy phạm pháp luật về thống kê, các công 

trình nghiên cứu khoa học, lịch sử xây dựng 

và phát triển ngành… 

1.2. Thực hiện các dịch vụ thống kê 

- Dịch vụ đào tạo trong chương trình 

hàng năm của Tổng cục. 

- Điều tra chuyên đề theo yêu cầu của 

các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ 

chức nghiên cứu và các đối tượng khác ở 

trong nước và quốc tế. 

- Phân tích thống kê kinh tế - xã hội. 

- Tuyên truyền quảng bá các hoạt động 

thống kê và các sản phẩm thống kê. 

- Tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa 

học, thực hiện một số hoạt động của các dự 

án quốc gia và hợp tác quốc tế. 

- Các dịch vụ khác khi Tổng cục có yêu 

cầu. 

1.3. Tổng cục và Hội hợp tác mở 

rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân 

trong và ngoài nước để nhận được sự hỗ 

trợ về tinh thần, vật chất và kinh nghiệm tổ 

chức, điều hành và phát triển Hội. 

T 
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II. TƯ VẤN, PHẢN BIỆN 

Năm 2007 Hội triển khai thực hiện dự 

án “Phản biện cuộc Tổng điều tra nông thôn, 

nông nghiệp và thủy sản năm 2006” Theo 

Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 

26/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.1. Mục tiêu của dự án 

Phân tích, đánh giá toàn diện các hoạt 

động của cuộc Tổng điều tra, từ đó đưa ra 

những nhận xét và kết luận khách quan về 

cả 2 mặt: Các kết quả đạt được cũng như 

những khó khăn, bất cập của cuộc Tổng 

điều tra, đề xuất các kiến nghị, giải pháp có 

căn cứ khoa học, góp phần hoàn thiện các 

sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của cuộc TĐT NT, NN và TS năm 2006. 

2.2. Nội dung phản biện 

2.2.1- Chủ trương Tổng điều tra: cần 

phân tích, đánh giá chủ trương quyết định 

TĐT NT, NN và TS theo chu kỳ 5 năm là chủ 

trương đúng đắn, cần thiết, là một yêu cầu 

tất yếu khách quan, một bộ phận cấu thành 

không thể thiếu được trong chương trình 

điều tra thống kê quốc gia. 

2.2.2- Phương án Tổng điều tra (mục 

đích yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng 

và đơn vị điều tra, kế hoạch các bước triển 

khai, tổ chức thu thập số liệu, công tác kiểm 

tra, phúc tra, tổng hợp nhanh, nghiệm thu, xử 

lý tổng hợp và công bố kết quả). Ở đây cần 

xem xét, đánh giá một cách toàn diện các nội 

dung được nêu ra trong phương án có đầy 

đủ, kết cấu chặt chẽ và logic, có đúng tầm 

của một phương án TĐT để bảo đảm sự chỉ 

đạo thống nhất trên phạm vi toàn quốc? 

2.2.3- Hệ thống biểu đầu vào, đầu ra: 

Yêu cầu thẩm định, phản biện nội dung này 

chính là xem xét, đánh giá một cách đầy đủ 

và có hệ thống toàn bộ các loại biểu đã 

được sử dụng trong TĐT nông thôn, nông 

nghiệp và thủy sản năm 2006, bao gồm: 5 

loại phiếu điều tra toàn bộ; 2 loại phiếu điều 

tra mẫu cùng với hệ thống biểu tổng hợp 

nhanh và hệ thống biểu tổng hợp chính 

thức. Đối với các loại biểu này cần phân 

tích, đánh giá làm rõ cơ sở khoa học của 

việc thiết kế cùng với các tài liệu giải thích, 

hướng dẫn nội dung, phương pháp điều tra, 

phương pháp tính toán tổng hợp các chỉ tiêu 

sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

2.2.4- Các quy trình thực hiện Tổng 

điều tra: Trong cuộc TĐT nông thôn, nông 

nghiệp và thủy sản năm 2006, Ban chỉ đạo 

Trung ương đã thống nhất tổ chức chỉ đạo 

thực hiện điều tra trong cả nước bằng 5 quy 

trình chủ yếu là: Quy trình tập huấn nghiệp 

vụ; Quy trình chọn mẫu trong điều tra chọn 

mẫu; Quy trình thu thập thông tin và kiểm tra 

phiếu của điều tra viên và tổ trưởng; Quy 

trình phúc tra; Quy trình nghiệm thu và bàn 

giao tài liệu. Mỗi quy trình bảo đảm việc 

thực hiện một khâu quan trọng của tổng 

điều tra, vì vậy việc thẩm định, phản biện 

cần chỉ rõ những mặt được, chưa được và 

các nguyên nhân tác động đối với từng quy 

trình để có cơ sở cho việc cải tiến hoàn 

thiện Tổng điều tra lần tiếp theo. 

2.2.5- Các vấn đề liên quan đến tổ chức 

lực lượng Tổng điều tra, phân tích, đánh giá 

những mặt được, chưa được đối với từng 

nội dung cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo 

và tổ thường trực TĐT ở các cấp; Số lượng, 

cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ tuyển chọn điều 

tra viên và tổ trưởng, chương trình tập huấn 

nghiệp vụ TĐT; Tổ chức các đoàn kiểm tra, 

giám sát và quản lý chất lượng điều tra. 

2.2.6- Các phương pháp được sử dụng 

trong TĐT; Cần đánh giá những mặt được, 

chưa được của phương pháp vẽ sơ đồ, lập 

bảng kê; phương pháp chọn mẫu trong điều 

tra chọn mẫu hộ nông thôn; phương pháp 

chọn mẫu trong điều tra chọn mẫu về giá 

thành một số cây, con; phương pháp chọn 

mẫu trong phúc tra; phương pháp điều tra 
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trực tiếp và gián tiếp để thu thập thông tin 

trong các phiếu điều tra. 

2.2.7- Các định mức sử dụng kinh phí 

cho các khâu công việc của Tổng điều tra, 

yêu câu đối với nội dung này phải làm rõ 

tính cần thiết, mức độ phù hợp với điều kiện 

thực tế mỗi vùng, mỗi địa phương và mức 

biến động giá cả. Cũng cần phân tích kỹ các 

quan hệ cân đối giữa nhu cầu và khả năng 

đáp ứng kinh phí, cân đối kinh phí giữa các 

khâu công việc từ giai đoạn chuẩn bị đến kết 

thúc và cuối cùng là các biện pháp giải ngân 

có đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai TĐT? 

2.2.8- Phân tích, đánh giá kết quả Tổng 

điều tra thông qua các ấn phẩm đã được 

biên soạn và công bố như: Kết quả số liệu 

sơ bộ, kết quả số liệu chính thức, các báo 

cáo phân tích tổng hợp, phân tích chuyên đề 

và các cơ sở dữ liệu TĐT. Yêu cầu ở đây 

cần làm rõ những kết quả to lớn đạt được 

về mặt: Số lượng, chất lượng, tính tiện ích 

của các ấn phẩm đã biên soạn và công bố 

về Tổng điều tra NT, NN và TS năm 2006. 

2.3. Các hoạt động Dự án được triển 

khai năm 2007 gồm 

2.3.1. Nghiên cứu, phân tích các văn 

bản pháp quy của Nhà nước có liên quan 

để làm căn cứ đánh giá tính khoa học và 

thực tiễn của phương án Tổng điều tra, bao 

gồm các văn bản: 

- Luật Thống kê năm 2003. 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

- Các chế độ báo cáo thống kê hiện 

hành về nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

- Kế hoạch tổng điều tra và điều tra của 

ngành Thống kê thời kỳ 2001- 2010. 

- Quyết định Tổng điều tra NT, NN và 

TS của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ý kiến của các Bộ/ngành, các địa 

phương, cơ sở. 

- Các văn bản pháp quy về chỉ đạo TĐT 

của BCĐ Trung ương. 

- Phương án Tổng điều tra, hệ thống 

phiếu điều tra và biểu tổng hợp đầu ra; các 

tài liệu giải thích và hướng dẫn nghiệp vụ; 

tài liệu hướng dẫn thực hiện 5 quy trình 

TĐT; kết quả tổng hợp nhanh và tổng hợp 

chính thức của TW, địa phương; các báo 

cáo tổng kết đánh giá TĐT của TW, địa 

phương; các báo cáo đánh giá của đoàn 

kiểm tra, giám sát cơ động TW, địa phương. 

III. ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU 

Năm 2007 Hội đã hoàn thành đề cương 

dự án “Điều tra nhu cầu thông tin kinh tế - xã 

hội để đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê và 

phương pháp thu thập số liệu phục vụ quản 

lý của các cấp địa phương”. 

Đây là dự án cần thiết góp phần đổi 

mới hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương 

pháp thu thập số liệu nhằm đáp ứng nhu 

cầu thông tin phục vụ quản lý của lãnh đạo 

các cấp đia phương (tỉnh, huyện, xã) trong 

điều kiện quản lý hành chính của Việt Nam 

được phân thành 4 cấp.  

3.1. Mục tiêu của dự án 

Điều tra thu thập nhu cầu thông tin phục 

vụ quản lý kinh tế - xã hội của các cấp địa 

phương, góp phần đổi mới hoàn thiện đồng 

bộ hệ thống thông tin quản lý vĩ mô nhằm 

đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin 

thống kê phục vụ nghiên cứu, phân tích, dự 

báo của các ngành các cấp và các đối tượng 

dùng tin khác. 

3.2. Nội dung của dự án 

- Điều tra đánh giá thực trạng thông tin 

kinh tế - xã hội phục vụ quản lý điều hành 

của lãnh đạo các cấp địa phương. 

- Điều tra xác định nhu cầu thông tin 

kinh tế - xã hội phục vụ công tác quản lý của 

các cấp lãnh đao địa phương. 
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- Đánh giá, phân tích mức độ thỏa mãn 

của hệ thống thông tin kinh tế - xã hội hiện 

có, những kết quả, tồn tại và nguyên nhân. 

- Đề xuất kiến nghị đổi mới nội dung hệ 

thống chỉ tiêu và phương pháp thu thập số 

liệu phục vụ quản lý điều hành của lãnh đạo 

các cấp địa phương trong cơ chế mới (mở 

cửa và hội nhập). 

3.3. Các giai đoạn tiến hành: Dự án 

sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn 

- Giai đoạn I: Triển khai năm 2008, bao 

gồm: Xây dựng phương án điều tra, bảng 

hỏi, tài liệu hướng dẫn, chọn địa bàn điều 

tra, tổ chức thí điểm, huy động lực lượng và 

tập huấn nghiệp vụ điều tra. 

- Giai đoạn II: Triển khai năm 2009, 

bao gồm: Tiến hành điều tra thu thập thông 

tin, tổng hợp và phân tích kết quả điều tra, 

đề xuất đổi mới hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu 

và phương pháp thu thập số liệu phục vụ 

quản lý điều hành của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã. 

3.4. Phương pháp nghiên cứu, phản biện 

- Điều tra, khảo sát thực tế 

Dự án sử dụng phương pháp điều tra 

phỏng vấn trực tiếp các đối tượng điều tra 

bằng bảng hỏi và kỹ thuật phỏng vấn sâu các 

tổ chức, cá nhân lãnh đạo của các cơ quan 

quản lý các cấp thuộc các địa bàn điều tra. 

Đồng thời tiến hành thu thập ý kiến chuyên 

gia Thống kê, các nhà nghiên cứu thuộc các 

ngành các cấp về đổi mới hệ thống chỉ tiêu 

và phương pháp thu thập số liệu phù hợp với 

điều kiện thực tế và có tính khả thi. 

- Tư vấn, hội thảo khoa học 

Dự án sẽ mời các chuyên gia có kinh 

nghiệm và kiến thức trong các lĩnh vực liên 

quan tham gia theo các hình thức phù hợp: 

Tư vấn, viết chuyên đề, tham dự hội thảo 

khoa học về hệ thống chỉ tiêu và phương 

pháp thu thập số liệu. Việc sử dụng phương 

pháp này sẽ giúp cho quá trình điều tra 

nghiên cứu, phân tích được tiến hành khoa 

học và hiệu quả hơn. 

3.5. Kết quả dự án 

Dự án tiến hành điều tra xác định nhu 

cầu và nội dung thông tin kinh tế - xã hội chủ 

yếu, thường xuyên và định kỳ phục vụ yêu 

cầu quản lý của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã. Trên cơ sở đó xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh 

tế - xã hội phục vụ yêu cầu quản lý của các 

cấp địa phương. Đồng thời xác định hình 

thức, phương pháp thu thập, tính toán và 

tổng hợp số liệu bảo đảm tính thống nhất 

trên phạm vi cả nước, tính so sánh số liệu 

giữa các thời kỳ, giữa Trung ương và các 

địa phương, tính phù hợp với chuẩn mực 

quốc tế. Kết quả nghiên cứu sẽ được kiến 

nghị với cơ quan có thẩm quyền nhà nước 

thể chế hóa ban hành hệ thống chỉ tiêu và 

phương pháp thu thập số liệu để áp dụng 

thống nhất ở các cấp địa phương. 

Cho đến nay Ban chủ nhiệm đã hoàn 

thành việc xây dựng đề cương chi tiết của 

Dự án và đã bảo vệ thành công trước Hội 

đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam ngày 25 tháng 03 

năm 2008. Đồng thời Hội đã tổ chức một số 

cuộc hội nghị khoa học ở Trung ương và địa 

phương. 

Đánh giá chung: Do điều kiện mới 

được thành lập còn ít kinh nghiệm, với số 

lượng cán bộ chưa nhiều và nguồn lực rất 

hạn chế nên năm 2007 Hội Thống kê Việt 

Nam mới triển khai được một số hoạt động 

và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ, 

được một số cơ quan nghiên cứu và quản lý 

khoa học đánh giá cao 


